
UBND TỈNH KON TUM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          SỞ NỘI VỤ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     Số:         /QĐ-SNV                         Kon Tum, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước  

năm 2022 của Sở Nội vụ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;  

Căn cứ Thông báo số 73/TB-SKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Thông báo số 5037/TB-STC ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính 

tỉnh Kon Tum về việc chỉ tiêu hướng dẫn dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 133/STC-QLNS ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài 

chính về phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2022;  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của 

Sở Nội vụ (Biểu số 01, 02 đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
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Điều 3. Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp Sở, Trưởng các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./.     

Nơi nhận:                                                                            KT. GIÁM ĐỐC  

- Như điều 3;                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Ban Tôn giáo; 

- CBCC, NLĐ Sở; 

- Lưu: VT, HCTH.                          

                                                                                            Đoàn Văn Minh 



Sở Nội vụ - Chương: 435 Biểu 01
CÔNG BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số .........../QĐ-SNV  ngày         /01/2022 của Giám đốc Sơ ̉Nội vu ̣tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: 1.000đồng

Nội dung Loại -
khoản

Mã
nguồn

Dự toán chi
NSNN

Chi tiết theo đơn
 vị trực thuộc Tiết kiệm

10% chi
thường
xuyên

Phòng Hành
chính - Tổng hợp

Ban Tôn
giáo

A. Dự toán chi nguồn cân đối NSĐP 22,698,410 19,889,060 2,809,350 548,340
I. Chi quản lý hành chính (Chi hoạt động bộ máy) 11,565,060 10,028,060 1,537,000 455,340
1.1/Kinh phí thực hiện tự chủ: 340-341 9,443,160 7,996,160 1,447,000 286,240
Quỹ tiền lương 340-341 13 6,657,000 5,534,000 1,123,000 286,240
Chi hoạt động thường xuyên theo định mức 340-341 13 2,576,160 2,252,160 324,000 250,240
Hỗ trợ kinh phí Hợp đồng 68 (03 định mức lao động) 340-341 13 210,000 210,000
1.2/Kinh phí không thực hiện tự chủ: 340-341 12 2,121,900 2,031,900 90,000 169,100
Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất 340-341 12 2,121,900 2,031,900 90,000 169,100
(a). KP hoạt động triển khai, kiểm tra CCHC 340-341 594,000 594,000 66,000
          + Kiểm tra công tác CCHC 340-341 405,000 405,000 45,000
          + KP khảo sát 02 dịch vụ hành chính công 340-341 99,000 99,000 21,000
          + Phần mềm chấm điểm cải cách hành chính 340-341 90,000 90,000
(b). KP triển khai tuyển dụng va ̀nâng ngạch 340-341 126,900 126,900 14,100
(c). Tô ̉chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên 340-341 193 27,000 27,000 3,000
(d). Hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp đi kiểm
tra cơ sở giữa Ban cán sự đảng và Ban Dân quận 340-341 63,000 63,000 7,000
(g). KP công tác kiểm tra, đôn đốc tăng cường nắm bắt tình
hình hoạt động các tổ chức Tôn giáo (Phối hợp với các Sở
ngành, UBND các huyện, Thành phố)

340-341 90,000 0 90,000 10,000

(h). Thuê phần mềm quản lý CBCC 340-341 600,000 600,000 0
(i). Công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu Đề án chỉnh lý tài
liệu; Hỗ trợ xử lý mối mọt, thuê bảo vê ̣kho lưu trữ, khác… 340-341 621,000 621,000 69,000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



           - Công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu Đề án
chỉnh lý tài liệu Hỗ trợ xử lý mối mọt, thuê bảo vê ̣kho lưu trữ,
khác…

340-341 180,000 180,000 20,000

           - Chỉnh lý 30 mét tài liệu lịch sử tỉnh theo đề án 340-341 270,000 270,000 30,000
           - Mua 50 kệ đựng tài liệu lưu trữ lịch sử của 10 đơn vị
chưa chuyển ra trung tâm hành chính mới 340-341 171,000 171,000

19,000
II/ Các lĩnh vực khác 11,133,350 9,861,000 1,272,350 93,000

1. Sự nghiệp kinh tế 1,913,350 735,000 1,178,350 63,000

a. Công tác địa giới hành chính 280-332 12 735,000 735,000 15,000

                - KP triển khai dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ,
bản đồ địa giới hành chính các cấp và xây dựng cơ sở dữ liệu
về địa giới hành chính.

600,000 600,000

               - Chi phục vu ̣quản lý công tác địa giới hành chính 135,000 135,000 15000
b. Công tác Tôn giáo (Hỗ trợ công tác Tôn giáo, hội nghị
tuyên truyền phổ biến pháp luật vê ̀tín ngưỡng tôn giáo…) 340-341 12 1,178,350 1,178,350 48,000

Trong đó: - KP hỗ trơ ̣chức sắc Tôn giáo 400,000 400,000
                 - KP hỗ trơ ̣quản ly ́công tác Tôn giáo 250,000 250,000
                - Hội nghi ̣tuyên truyền phổ biến pháp luật vê ̀tín
ngưỡng tôn giáo 401,350 401,350 45,000
                - KP tô ̉chức hội nghi ̣gặp mặt chức sắc Tôn giáo 100,000 100,000
                - KP hỗ trơ ̣hoạt động trang thông tin điện tử 27,000 27,000 3,000
2. Chi sự nghiệp đào tạo 12 4,250,000 4,156,000 94,000
a.Đào tạo, bồi dưỡng CBCC, CB cơ sở 070-085 4,250,000 4,156,000 94,000
   Trong đó: 0
          - KP đào tạo, bồi dưỡng CBCC 070-085 4,150,000 4,056,000 94,000
              + KP đào tạo khác 0

Nội dung Loại -
khoản

Mã
nguồn

Dự toán chi
NSNN

Chi tiết theo đơn
 vị trực thuộc Tiết kiệm

10% chi
thường
xuyên

Phòng Hành
chính - Tổng hợp

Ban Tôn
giáo
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             + Chi công tác quản lý, khảo sát đào tạo, bồi dưỡng 070-085 100,000 100,000
3/ Chi khen thưởng 4,970,000 4,970,000 0 30,000
1. Khen thưởng theo các quyết định của UBND tỉnh 400-428 12 4,545,290 4,545,290
2. Kinh phí mua vật tư khen thưởng 400-428 12 270,000 270,000 30,000
3. Kinh phí triển khai công tác thi đua 400-428 12 115,050 115,050

4. KP hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng 400-428 12 39,660 39,660

Tổng cộng dự toán chi năm 2022 22,698,410 19,889,060 2,809,350 548,340

Mã số ĐVSDNS 1037644 1123126

* KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch VP. KBNN Kon Tum VP. KBNN Kon Tum

Nội dung Loại -
khoản

Mã
nguồn

Dự toán chi
NSNN

Chi tiết theo đơn
 vị trực thuộc Tiết kiệm

10% chi
thường
xuyên

Phòng Hành
chính - Tổng hợp

Ban Tôn
giáo
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Biểu số 02

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNV ngày       tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum)

STT Danh mục dự án Chủ đầu
tư

Mã số dự
án

Mã
ngành
kinh tế

Địa điểm
xây dựng

Thời
gian

KC-HT

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết
định đầu tư Kế hoạch năm 2022

Số QĐ,
ngày tháng

năm

TMĐT

Tổng số

Trong đó

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
vốn NS Tỉnh

Thu hồi
các

khoản
ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB

I

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn
giao đưa vào sử dụng sau năm

2022
39,098,000 39,098,000 10,000,000 0 0

1

Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon
Tum Sở Nội vụ 7551864 341 Kon Tum 2022-

1044-

10/11/2021

39,098,000 39,098,000 10,000,000
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ĐVT: 1.000 đồng

Ghi chú

Biểu số 02

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNV ngày       tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum)
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